	          UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG

         Năm học : 2020-2021
	MỤC TIÊU, MA TRẬN

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HKI

LỚP 8- MÔN: VẬT LÍ 


I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Kiểm tra, đánh giá kiến thức của học sinh về:
  - Chuyển động cơ học
  - Vận tốc. Chuyển động đều – chuyển động không đều
  - Biểu diễn lực. Sự cân bằng lực – quán tính
  - Lực ma sát
2. Kĩ năng:

  - Rèn luyện kĩ năng giải bài tập. 

  - Củng cố kĩ năng cẩn thận, so sánh, suy luận, trình bày kiểm tra.
3. Thái độ:

  - Giáo dục thái độ nghiêm túc khi làm bài, yêu thích môn học.

4. Định hướng phát triển năng lực

  - Năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo.
II. Ma trận đề kiểm tra 1 tiết
	Cấp độ
Tên 

Chủ đề 
	Nhận biết
(40%)
	Thông hiểu
(30%)
	Vận dụng
 (20%)
	Vận dụng cao

(10%)
	Tổng



	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Chuyển động cơ học
	4
1đ
	
	
	
	
	
	
	
	1 điểm

	2. Vận tốc. Chuyển động đều – Chuyển động không đều 
	4
1đ
	
	3
0,75đ          
	1

2đ
	
	
	
	 
	3,75 điểm

	3. Biểu diễn lực. Sự cân bằng lực – Quán tính
	5
       1,25đ
	
	
	
	
	1
2đ
	
	1   

1đ        
	4,25 điểm

	4. Lực ma sát 
	3
0,75đ
	
	1

0,25đ
	
	
	
	
	
	1 điểm

	Tổng
	16 câu – 
4điểm
	5 câu –

3điểm 
	1 câu - 2điểm 
	1 câu-
1 điểm 
	23câu - 10điểm
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Thời gian: 45 phút


PHẦN I : TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 

Em hãy chọn và ghi vào bài kiểm tra chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất: 
Câu 1. Khi nói đến vận tốc của các phương tiện giao thông như xe máy, ô tô, xe lửa, máy bay người ta nói đến


A. vận tốc trung bình.
B. vận tốc lớn nhất có thể đạt được của phương tiện đó.


C. vận tốc tức thời. 
D. vận tốc nhỏ nhất có thể đạt được của phương tiện đó.

Câu 2. Khi xe ô tô đang chuyển động trên đường đột ngột phanh (thắng gấp), hành khách trên xe bị xô về phía trước là do


A. ma sát.    
B. lực đẩy.
C. trọng lực.    
D. quán tính.

Câu 3. Chuyển động nào sau đây là chuyển động không đều?


A. Cánh quạt quay ổn định.




B. Chuyển động của vệ tinh địa tĩnh quanh Trái Đất.


C. Một cái lá rơi từ trên cây xuống.


D. Chiếc bè trôi theo dòng nước với vận tốc 5km/h.

Câu 4. Nếu trên một đoạn đường, vật có lúc chuyển động nhanh dần, chậm dần, chuyển động đều thì chuyển động được xem là chuyển động


A. chậm dần.    
B. đều.    
C. không đều.    

D. nhanh dần.

Câu 5. Một chiếc xe đang đứng yên, khi chỉ chịu tác dụng của hai lực cân bằng sẽ


A. đứng yên.   

B. chuyển động đều.


C. chuyển động nhanh dần.    
D. chuyển động tròn.

Câu 6. Âm thanh truyền trong không khí với vận tốc 330m/s, quãng đường âm thanh truyền đi được trong 0,5 phút là. 


A. 11 m.    
B. 660m    
C. 165m    

D. 9,9km.

Câu 7. Mặt Trời mọc đằng Đông, lặn đằng Tây, trong hiện tượng này


A. Mặt Trời đứng yên, còn Trái Đất chuyển động.


B. Mặt Trời và Trái Đất đều đứng yên.


C. Mặt Trời và Trái Đất đều chuyển động.


D. Mặt Trời chuyển động, còn Trái Đất đứng yên.


Câu 8. Vì sao hành khách ngồi trên ô tô đang chuyển động thẳng bỗng thấy mình bị nghiêng sang bên trái?


A. Vì ô tô đột ngột rẽ sang phải.
B. Vì ô tô đột ngột tăng vận tốc.


C. Vì ô tô đột ngột rẽ sang trái.
D. Vì ô tô đột ngột giảm vận tốc.

Câu 9. Hai lực cân bằng là


A. Hai lực cùng đặt vào một vật, cùng cường độ, có phương cùng trên một đường thẳng, có chiều ngược nhau.


B. Hai lực cùng đặt vào hai vật khác nhau, cùng cường độ, có phương cùng trên một đường thẳng, có chiều ngược nhau.


C. Hai lực cùng đặt vào một vật, cùng cường độ, có chiều ngược nhau, có phương nằm trên hai đường thẳng khác nhau.


D. Hai lực cùng đặt vào một vật, cùng cường độ, có chiều ngược nhau.

Câu 10. Chiều của lực ma sát


A. Có thể cùng chiều, ngược chiều với chiều chuyển động của vật.


B. Ngược chiều với chiều chuyển động của vật.


C. Tuỳ thuộc vào loại lực ma sát chứ không phụ thuộc vào chiều chuyển động của vật.


D. Cùng chiều với chiều chuyển động của vật.

Câu 11. Khi xe đang chuyển động, muốn cho xe dừng lại, người ta dùng cái phanh (thắng) xe để


A. tăng ma sát nghỉ

B. tăng ma sát trượt    


C. tăng ma sát lăn.    

D. tăng trọng lực

Câu 12. Một chiếc xe đang chạy với vận tốc vo thì tài xế đạp phanh để xe chạy chậm dần, lực làm cho vận tốc của xe giảm là


A. lực ma sát trượt và lực ma sát lăn.
B. lực ma sát lăn.


C. lực ma sát trượt.   

D. lực ma sát nghỉ.     

Câu 13. Một người đang lái ca nô chạy ngược dòng song, người lái ca nô đứng yên so với vật nào dưới đây?


A. Dòng nước

B. Ca nô  



C. Bờ song

D. Chiếc thuyền thả trôi theo dòng nước    

Câu 14. Tốc độ nào sau đây không phải là tốc độ trung bình?


A. Tốc độ của viên đá từ lúc bắt đầu rơi đến khi chạm đất.


B. Tốc độ của đoàn tàu từ lúc khởi hành tới khi ra khỏi sân ga.


C. Tốc độ của ô tô chạy từ Hà Nội đến Hải Phòng.


D. Tốc độ do tốc kế của ô tô đua chỉ khi ô tô vừa chạm đích. 
Câu 15. Dấu hiệu nào sau đây là của chuyển động theo quán tính?


A. Vật chuyển động theo đường cong.

B. Độ lớn vận tốc của vật không đổi.

C. Vận tốc của vật luôn thay đổi.

D. Vật tiếp tục đứng yên hoặc tiếp tục chuyển động thẳng đều.

Câu 16. Khi treo một vật có khối lượng 500g vào đầu dưới của một sợi dây không cọ dãn, đầu trên cùa sợi dây treo vào một điểm cố định thi dây đứt và quả cầu rơi xuống đất, đó là do lực căng lớn nhất mà dây chịu được


A. nhỏ hơn 500N.

B. lớn hơn 5000N.      


C. lớn hơn 5N.

D. nhỏ hơn 5N.

Câu 17. Một vận động viên điền kinh chạy trên quãng đường dài 510 m hết 1 phút, vận tốc trung bình của vận động viên đó là


A. 45km/h.   
B. 8,5m/s.   
C. 0,0125km/h.
D. 0,0125km/s.     

Câu 18. Hai xe lửa chuyển động trên các đường ray song song, cùng chiều với cùng vận tốc, một người ngồi trên xe lửa thứ nhất sẽ


A. chuyển động ngược lại.
B. chuyển động so với xe lửa thứ hai.


C. đứng yên so mặt đường.
D. đứng yên so với xe lửa thứ hai.

Câu 19. Chuyển động của đầu van xe đạp so với vật mốc là trục bánh xe khi xe chuyển động thẳng

trên đường là chuyển động


A. thẳng.



B. cong.


C. phức tạp, là sự kết hợp giữa chuyển động thẳng vói chuyển động tròn. 
D. tròn.


Câu 20. Tốc độ 36km/h bằng giá trị nào dưới đây?


A. 36000 m/s.    
B. 100 m/s.    
C. 10 m/s
D. 36 m/s.    

PHẦN II: TỰ LUẬN (5 điểm) 
Bài 1. Một ô tô chạy trên đoạn đường thứ nhất với vận tốc 15 m/s, hết 30phút, đoạn đường thứ 2 với vận tốc 60 km/h trong 40 phút và đoạn đường thứ 3 dài 25km hết 0,5giờ. 

a. Tính đoạn đường thứ nhất và thứ 2

b. Tính vận tốc trên đoạn đường thứ 3
c. Tính vận tốc trung bình trên cả quãng đường đó
Bài 2. Một vật có trọng lượng 400 N đang nằm yên trên mặt đất. Hãy biểu diễn các lực tác dụng lên vật này với tỉ lệ xích 1cm ứng với 100 N. 
Bài 3. Tại sao khi nhổ cỏ dại không nên dứt quá đột ngột, kể cả khi rễ cỏ bám trong đất không được chắc?
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PHẦN I : TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 

Em hãy chọn và ghi vào bài kiểm tra chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất: 
Câu 1. Chuyển động nào sau đây là chuyển động không đều?


A. Chiếc bè trôi theo dòng nước với vận tốc 5km/h.


B. Chuyển động của vệ tinh địa tĩnh quanh Trái Đất.


C. Cánh quạt quay ổn định.




D. Một cái lá rơi từ trên cây xuống.

Câu 2. Âm thanh truyền trong không khí với vận tốc 330m/s, quãng đường âm thanh truyền đi được trong 0,5 phút là. 


A. 9,9km.
B. 165m    
C. 660m    

D. 11 m.    

Câu 3. Nếu trên một đoạn đường, vật có lúc chuyển động nhanh dần, chậm dần, chuyển động đều thì chuyển động được xem là chuyển động


A. đều.    
B. nhanh dần.
C. chậm dần.    

D. không đều.    

Câu 4. Chiều của lực ma sát


A. Cùng chiều với chiều chuyển động của vật.


B. Có thể cùng chiều, ngược chiều với chiều chuyển động của vật.


C. Ngược chiều với chiều chuyển động của vật.


D. Tuỳ thuộc vào loại lực ma sát chứ không phụ thuộc vào chiều chuyển động của vật.

Câu 5. Vì sao hành khách ngồi trên ô tô đang chuyển động thẳng bỗng thấy mình bị nghiêng sang bên trái?


A. Vì ô tô đột ngột tăng vận tốc.
B. Vì ô tô đột ngột giảm vận tốc.


C. Vì ô tô đột ngột rẽ sang trái.
D. Vì ô tô đột ngột rẽ sang phải.

Câu 6. Một chiếc xe đang đứng yên, khi chỉ chịu tác dụng của hai lực cân bằng sẽ


A. đứng yên.   

B. chuyển động nhanh dần.    


C. chuyển động đều.

D. chuyển động tròn.

Câu 7. Khi xe ô tô đang chuyển động trên đường đột ngột phanh (thắng gấp), hành khách trên xe bị xô về phía trước là do


A. quán tính.
B. ma sát.    
C. lực đẩy.
D. trọng lực.    

Câu 8. Một vận động viên điền kinh chạy trên quãng đường dài 510 m hết 1 phút, vận tốc trung bình của vận động viên đó là


A. 0,0125km/h.
B. 45km/h.   
C. 0,0125km/s.     

D. 8,5m/s.   

Câu 9. Dấu hiệu nào sau đây là của chuyển động theo quán tính?


A. Vận tốc của vật luôn thay đổi.

B. Độ lớn vận tốc của vật không đổi.

C. Vật chuyển động theo đường cong.

D. Vật tiếp tục đứng yên hoặc tiếp tục chuyển động thẳng đều.

Câu 10. Một chiếc xe đang chạy với vận tốc vo thì tài xế đạp phanh để xe chạy chậm dần, lực làm cho vận tốc của xe giảm là


A. lực ma sát trượt và lực ma sát lăn.
B. lực ma sát nghỉ.     


C. lực ma sát trượt.   

D. lực ma sát lăn.

Câu 11. Mặt Trời mọc đằng Đông, lặn đằng Tây, trong hiện tượng này


A. Mặt Trời và Trái Đất đều đứng yên.


B. Mặt Trời đứng yên, còn Trái Đất chuyển động.


C. Mặt Trời và Trái Đất đều chuyển động.


D. Mặt Trời chuyển động, còn Trái Đất đứng yên.


Câu 12. Hai lực cân bằng là


A. Hai lực cùng đặt vào hai vật khác nhau, cùng cường độ, có phương cùng trên một đường thẳng, có chiều ngược nhau.


B. Hai lực cùng đặt vào một vật, cùng cường độ, có phương cùng trên một đường thẳng, có chiều ngược nhau.


C. Hai lực cùng đặt vào một vật, cùng cường độ, có chiều ngược nhau, có phương nằm trên hai đường thẳng khác nhau.


D. Hai lực cùng đặt vào một vật, cùng cường độ, có chiều ngược nhau.

Câu 13. Hai xe lửa chuyển động trên các đường ray song song, cùng chiều với cùng vận tốc, một người ngồi trên xe lửa thứ nhất sẽ


A. đứng yên so mặt đường.
B. chuyển động ngược lại.


C. đứng yên so với xe lửa thứ hai.
D. chuyển động so với xe lửa thứ hai.

Câu 14. Tốc độ 36km/h bằng giá trị nào dưới đây?


A. 36000 m/s.    
B. 10 m/s
C. 100 m/s.    

D. 36 m/s.    

Câu 15. Một người đang lái ca nô chạy ngược dòng song, người lái ca nô đứng yên so với vật nào dưới đây?


A. Ca nô  

B. Bờ song


C. Dòng nước

D. Chiếc thuyền thả trôi theo dòng nước    

Câu 16. Chuyển động của đầu van xe đạp so với vật mốc là trục bánh xe khi xe chuyển động thẳng

trên đường là chuyển động


A. thẳng.


B. phức tạp, là sự kết hợp giữa chuyển động thẳng vói chuyển động tròn.


C. cong.

D. tròn.


Câu 17. Khi xe đang chuyển động, muốn cho xe dừng lại, người ta dùng cái phanh (thắng) xe để


A. tăng ma sát trượt    

B. tăng ma sát nghỉ


C. tăng trọng lực

D. tăng ma sát lăn.    

Câu 18. Khi treo một vật có khối lượng 500g vào đầu dưới của một sợi dây không cọ dãn, đầu trên cùa sợi dây treo vào một điểm cố định thi dây đứt và quả cầu rơi xuống đất, đó là do lực căng lớn nhất mà dây chịu được


A. nhỏ hơn 500N.
B. nhỏ hơn 5N.
C. lớn hơn 5000N.      

D. lớn hơn 5N.

Câu 19. Khi nói đến vận tốc của các phương tiện giao thông như xe máy, ô tô, xe lửa, máy bay người ta nói đến


A. vận tốc tức thời. 


B. vận tốc nhỏ nhất có thể đạt được của phương tiện đó.


C. vận tốc lớn nhất có thể đạt được của phương tiện đó.


D. vận tốc trung bình.

Câu 20. Tốc độ nào sau đây không phải là tốc độ trung bình?


A. Tốc độ của viên đá từ lúc bắt đầu rơi đến khi chạm đất.


B. Tốc độ của đoàn tàu từ lúc khởi hành tới khi ra khỏi sân ga.


C. Tốc độ của ô tô chạy từ Hà Nội đến Hải Phòng.


D. Tốc độ do tốc kế của ô tô đua chỉ khi ô tô vừa chạm đích. 
PHẦN II: TỰ LUẬN (5 điểm) 

Bài 1: Một người đi xe đạp xuống một cái dốc dài 450m trong thời gian 3 phút,xe chạy tiếp trên một quãng đường nằm ngang dài 80m trong thời gian 32 giây rồi dừng lại.Tính vận tốc trung bình của xe trên quãng đường dốc,trên quãng đường nằm ngang và trên cả hai quãng đường ?

Bài 2. Một vật có trọng lượng 300 N đang nằm yên trên mặt đất . Hãy biểu diễn các lực tác dụng lên vật này với tỉ lệ xích 2cm ứng với 150 N. 

Bài 3. Những lông mọc trên bề mặt thân giun đất thường nghiêng về cùng một phía có ý nghĩa gì đối với sự di chuyển của nó?
----------- HẾT ----------
	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG

Năm học : 2020-2021
	ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HKI

LỚP 8 - MÔN: VẬT LÍ 

Thời gian: 45 phút


PHẦN I : TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 

Em hãy chọn và ghi vào bài kiểm tra chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất: 
Câu 1. Một người đang lái ca nô chạy ngược dòng song, người lái ca nô đứng yên so với vật nào dưới đây?


A. Bờ song

B. Dòng nước


C. Chiếc thuyền thả trôi theo dòng nước    
D. Ca nô  


Câu 2. Chiều của lực ma sát


A. Ngược chiều với chiều chuyển động của vật.


B. Tuỳ thuộc vào loại lực ma sát chứ không phụ thuộc vào chiều chuyển động của vật.


C. Cùng chiều với chiều chuyển động của vật.


D. Có thể cùng chiều, ngược chiều với chiều chuyển động của vật.

Câu 3. Khi nói đến vận tốc của các phương tiện giao thông như xe máy, ô tô, xe lửa, máy bay người ta nói đến


A. vận tốc tức thời. 

B. vận tốc trung bình.


C. vận tốc nhỏ nhất có thể đạt được của phương tiện đó.


D. vận tốc lớn nhất có thể đạt được của phương tiện đó.

Câu 4. Nếu trên một đoạn đường, vật có lúc chuyển động nhanh dần, chậm dần, chuyển động đều thì chuyển động được xem là chuyển động


A. chậm dần.    
B. nhanh dần.
C. đều.    
D. không đều.    

Câu 5. Tốc độ nào sau đây không phải là tốc độ trung bình?


A. Tốc độ của viên đá từ lúc bắt đầu rơi đến khi chạm đất.


B. Tốc độ của đoàn tàu từ lúc khởi hành tới khi ra khỏi sân ga.


C. Tốc độ do tốc kế của ô tô đua chỉ khi ô tô vừa chạm đích. 

D. Tốc độ của ô tô chạy từ Hà Nội đến Hải Phòng.

Câu 6. Chuyển động nào sau đây là chuyển động không đều?


A. Một cái lá rơi từ trên cây xuống.


B. Chuyển động của vệ tinh địa tĩnh quanh Trái Đất.


C. Chiếc bè trôi theo dòng nước với vận tốc 5km/h.


D. Cánh quạt quay ổn định.



Câu 7. Dấu hiệu nào sau đây là của chuyển động theo quán tính?


A. Vật tiếp tục đứng yên hoặc tiếp tục chuyển động thẳng đều.


B. Vật chuyển động theo đường cong.

C. Vận tốc của vật luôn thay đổi.

D. Độ lớn vận tốc của vật không đổi.
Câu 8. Hai lực cân bằng là


A. Hai lực cùng đặt vào một vật, cùng cường độ, có chiều ngược nhau, có phương nằm trên hai đường thẳng khác nhau.


B. Hai lực cùng đặt vào một vật, cùng cường độ, có chiều ngược nhau.


C. Hai lực cùng đặt vào một vật, cùng cường độ, có phương cùng trên một đường thẳng, có chiều ngược nhau.


D. Hai lực cùng đặt vào hai vật khác nhau, cùng cường độ, có phương cùng trên một đường thẳng, có chiều ngược nhau.

Câu 9. Vì sao hành khách ngồi trên ô tô đang chuyển động thẳng bỗng thấy mình bị nghiêng sang bên trái?


A. Vì ô tô đột ngột rẽ sang trái.
B. Vì ô tô đột ngột rẽ sang phải.


C. Vì ô tô đột ngột giảm vận tốc.
D. Vì ô tô đột ngột tăng vận tốc.

Câu 10. Khi xe ô tô đang chuyển động trên đường đột ngột phanh (thắng gấp), hành khách trên xe bị xô về phía trước là do


A. quán tính.
B. trọng lực.    
C. lực đẩy.
D. ma sát.    

Câu 11. Âm thanh truyền trong không khí với vận tốc 330m/s, quãng đường âm thanh truyền đi được trong 0,5 phút là. 


A. 165m    
B. 11 m.    
C. 9,9km.
D. 660m    

Câu 12. Một chiếc xe đang chạy với vận tốc vo thì tài xế đạp phanh để xe chạy chậm dần, lực làm cho vận tốc của xe giảm là


A. lực ma sát lăn.

B. lực ma sát nghỉ.     


C. lực ma sát trượt và lực ma sát lăn.
D. lực ma sát trượt.   

Câu 13. Chuyển động của đầu van xe đạp so với vật mốc là trục bánh xe khi xe chuyển động thẳng

trên đường là chuyển động


A. phức tạp, là sự kết hợp giữa chuyển động thẳng vói chuyển động tròn.


B. tròn.
C. thẳng.
D. cong.

Câu 14. Hai xe lửa chuyển động trên các đường ray song song, cùng chiều với cùng vận tốc, một người ngồi trên xe lửa thứ nhất sẽ


A. đứng yên so mặt đường.
B. chuyển động ngược lại.


C. đứng yên so với xe lửa thứ hai.
D. chuyển động so với xe lửa thứ hai.

Câu 15. Tốc độ 36km/h bằng giá trị nào dưới đây?


A. 10 m/s
B. 100 m/s.    
C. 36 m/s.    

D. 36000 m/s.    


Câu 16. Khi xe đang chuyển động, muốn cho xe dừng lại, người ta dùng cái phanh (thắng) xe để


A. tăng ma sát trượt    
B. tăng ma sát nghỉ
C. tăng ma sát lăn.    

D. tăng trọng lực

Câu 17. Khi treo một vật có khối lượng 500g vào đầu dưới của một sợi dây không cọ dãn, đầu trên cùa sợi dây treo vào một điểm cố định thi dây đứt và quả cầu rơi xuống đất, đó là do lực căng lớn nhất mà dây chịu được


A. nhỏ hơn 5N.
B. nhỏ hơn 500N.
C. lớn hơn 5N.

D. lớn hơn 5000N.      

Câu 18. Một chiếc xe đang đứng yên, khi chỉ chịu tác dụng của hai lực cân bằng sẽ


A. chuyển động đều.

B. đứng yên.   



C. chuyển động nhanh dần.   
D. chuyển động tròn.

Câu 19. Một vận động viên điền kinh chạy trên quãng đường dài 510 m hết 1 phút, vận tốc trung bình của vận động viên đó là


A. 45km/h.   
B. 0,0125km/s.     
C. 0,0125km/h.
D. 8,5m/s.   

Câu 20. Mặt Trời mọc đằng Đông, lặn đằng Tây, trong hiện tượng này


A. Mặt Trời và Trái Đất đều chuyển động.


B. Mặt Trời chuyển động, còn Trái Đất đứng yên.



C. Mặt Trời đứng yên, còn Trái Đất chuyển động.


D. Mặt Trời và Trái Đất đều đứng yên.
PHẦN II: TỰ LUẬN (5 điểm) 
Bài 1. Một ô tô chạy trên đoạn đường thứ nhất với vận tốc  40 km/h, hết 30phút, đoạn đường thứ 2 với vận tốc 20 m/s trong 40 phút và đoạn đường thứ 3 dài 27km hết 0,5giờ. 

a. Tính đoạn đường thứ nhất và thứ 2

b. Tính vận tốc trên đoạn đường thứ 3
c. Tính vận tốc trung bình trên cả quãng đường đó

Bài 2. Một vật có trọng lượng 250N đang nằm yên trên mặt đất . Hãy biểu diễn các lực tác dụng lên vật này với tỉ lệ xích 1cm ứng với 50 N.
Bài 3. Giải thích tại sao khi đặt một cốc nước lên tờ giấy mỏng. Giật nhanh tờ giấy ra khỏi đáy cốc thì cốc vẫn đứng yên. 

----------- HẾT ----------
	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG

Năm học : 2020-2021
	ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HKI

LỚP 8 - MÔN: VẬT LÍ 

Thời gian: 45 phút


PHẦN I : TRẮC NGHIỆM (5 điểm) 

Em hãy chọn và ghi vào bài kiểm tra chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất: 
Câu 1. Mặt Trời mọc đằng Đông, lặn đằng Tây, trong hiện tượng này


A. Mặt Trời chuyển động, còn Trái Đất đứng yên.



B. Mặt Trời đứng yên, còn Trái Đất chuyển động.


C. Mặt Trời và Trái Đất đều đứng yên.


D. Mặt Trời và Trái Đất đều chuyển động.

Câu 2. Vì sao hành khách ngồi trên ô tô đang chuyển động thẳng bỗng thấy mình bị nghiêng sang bên trái?


A. Vì ô tô đột ngột giảm vận tốc.
B. Vì ô tô đột ngột rẽ sang phải.


C. Vì ô tô đột ngột rẽ sang trái.
D. Vì ô tô đột ngột tăng vận tốc.

Câu 3. Dấu hiệu nào sau đây là của chuyển động theo quán tính?


A. Vận tốc của vật luôn thay đổi.

B. Vật tiếp tục đứng yên hoặc tiếp tục chuyển động thẳng đều.

C. Độ lớn vận tốc của vật không đổi.

D. Vật chuyển động theo đường cong.
Câu 4. Khi xe ô tô đang chuyển động trên đường đột ngột phanh (thắng gấp), hành khách trên xe bị xô về phía trước là do


A. quán tính.
B. ma sát.    
C. lực đẩy.
D. trọng lực.    

Câu 5. Khi xe đang chuyển động, muốn cho xe dừng lại, người ta dùng cái phanh (thắng) xe để


A. tăng ma sát nghỉ

B. tăng trọng lực


C. tăng ma sát lăn.    

D. tăng ma sát trượt    

Câu 6. Chuyển động của đầu van xe đạp so với vật mốc là trục bánh xe khi xe chuyển động thẳng

trên đường là chuyển động


A. tròn.



B. phức tạp, là sự kết hợp giữa chuyển động thẳng vói chuyển động tròn.


C. thẳng.

D. cong.

Câu 7. Khi nói đến vận tốc của các phương tiện giao thông như xe máy, ô tô, xe lửa, máy bay người ta nói đến


A. vận tốc tức thời. 


B. vận tốc nhỏ nhất có thể đạt được của phương tiện đó.


C. vận tốc trung bình.


D. vận tốc lớn nhất có thể đạt được của phương tiện đó.

Câu 8. Một vận động viên điền kinh chạy trên quãng đường dài 510 m hết 1 phút, vận tốc trung bình của vận động viên đó là


A. 0,0125km/h.
B. 0,0125km/s.     
C. 45km/h.   

D. 8,5m/s.   

Câu 9. Một chiếc xe đang đứng yên, khi chỉ chịu tác dụng của hai lực cân bằng sẽ


A. chuyển động tròn.

B. đứng yên.   



C. chuyển động nhanh dần.    
D. chuyển động đều.

Câu 10. Hai lực cân bằng là


A. Hai lực cùng đặt vào hai vật khác nhau, cùng cường độ, có phương cùng trên một đường thẳng, có chiều ngược nhau.


B. Hai lực cùng đặt vào một vật, cùng cường độ, có chiều ngược nhau.


C. Hai lực cùng đặt vào một vật, cùng cường độ, có phương cùng trên một đường thẳng, có chiều ngược nhau.


D. Hai lực cùng đặt vào một vật, cùng cường độ, có chiều ngược nhau, có phương nằm trên hai đường thẳng khác nhau.

Câu 11. Chuyển động nào sau đây là chuyển động không đều?


A. Cánh quạt quay ổn định.




B. Một cái lá rơi từ trên cây xuống.


C. Chuyển động của vệ tinh địa tĩnh quanh Trái Đất.


D. Chiếc bè trôi theo dòng nước với vận tốc 5km/h.

Câu 12. Âm thanh truyền trong không khí với vận tốc 330m/s, quãng đường âm thanh truyền đi được trong 0,5 phút là. 


A. 660m    
B. 9,9km.
C. 165m    

D. 11 m.    

Câu 13. Nếu trên một đoạn đường, vật có lúc chuyển động nhanh dần, chậm dần, chuyển động đều thì chuyển động được xem là chuyển động


A. không đều.    
B. nhanh dần.
C. đều.    

D. chậm dần.    

Câu 14. Một người đang lái ca nô chạy ngược dòng song, người lái ca nô đứng yên so với vật nào dưới đây?


A. Ca nô  
B. Bờ song
C. Dòng nước


D. Chiếc thuyền thả trôi theo dòng nước    

Câu 15. Khi treo một vật có khối lượng 500g vào đầu dưới của một sợi dây không cọ dãn, đầu trên cùa sợi dây treo vào một điểm cố định thi dây đứt và quả cầu rơi xuống đất, đó là do lực căng lớn nhất mà dây chịu được


A. nhỏ hơn 5N.
B. nhỏ hơn 500N.
C. lớn hơn 5N.

D. lớn hơn 5000N.      

Câu 16. Hai xe lửa chuyển động trên các đường ray song song, cùng chiều với cùng vận tốc, một người ngồi trên xe lửa thứ nhất sẽ


A. đứng yên so mặt đường.
B. chuyển động so với xe lửa thứ hai.


C. đứng yên so với xe lửa thứ hai.
D. chuyển động ngược lại.

Câu 17. Tốc độ 36km/h bằng giá trị nào dưới đây?


A. 36 m/s.    
B. 36000 m/s.    
C. 10 m/s
D. 100 m/s.    


Câu 18. Tốc độ nào sau đây không phải là tốc độ trung bình?


A. Tốc độ của đoàn tàu từ lúc khởi hành tới khi ra khỏi sân ga.


B. Tốc độ của viên đá từ lúc bắt đầu rơi đến khi chạm đất.


C. Tốc độ do tốc kế của ô tô đua chỉ khi ô tô vừa chạm đích. 

D. Tốc độ của ô tô chạy từ Hà Nội đến Hải Phòng.

Câu 19. Một chiếc xe đang chạy với vận tốc vo thì tài xế đạp phanh để xe chạy chậm dần, lực làm cho vận tốc của xe giảm là


A. lực ma sát trượt và lực ma sát lăn.
B. lực ma sát lăn.


C. lực ma sát trượt.   

D. lực ma sát nghỉ.     

Câu 20. Chiều của lực ma sát


A. Cùng chiều với chiều chuyển động của vật.


B. Có thể cùng chiều, ngược chiều với chiều chuyển động của vật.


C. Ngược chiều với chiều chuyển động của vật.


D. Tuỳ thuộc vào loại lực ma sát chứ không phụ thuộc vào chiều chuyển động của vật.

PHẦN II: TỰ LUẬN (5 điểm) 
Bài 1. Một người đi xe đạp xuống một cái dốc dài 630m trong thời gian 3 phút,xe chạy tiếp trên một quãng đường nằm ngang dài 90m trong thời gian 60 giây rồi dừng lại.Tính vận tốc trung bình của xe trên quãng đường dốc,trên quãng đường nằm ngang và trên cả hai quãng đường?

Bài 2. Một vật có trọng lượng 400N đang nằm yên trên mặt đất . Hãy biểu diễn các lực tác dụng lên vật này với tỉ lệ xích 1cm ứng với 100 N

Bài 3. Tại sao diễn viên xiếc ngồi trên yên ngựa đang phi nhanh, nhảy lên cao, khi rơi xuống lại vẫn đúng vào yên ngựa?
----------- HẾT ----------
	                  UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG

Năm học : 2020-2021
	HƯỚNG DẪN VÀ BIỂU ĐIỂM

CHẤM KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HKI
LỚP 8 - MÔN: VẬT LÍ 


ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

Phần I: Trắc nghiệm (5 điểm)

	Phần
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	I.
	Câu 1

Câu 2
Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Câu 9

Câu 10
	A
D

C

C

A

C

D

A

A

B
	0.25đ

0.25đ
0.25đ

0.25đ
0.25đ
0.25đ

0.25đ

0.25đ

0.25đ

0.25đ
	Câu 11
Câu 12
Câu 13

Câu 14

Câu 15

Câu 16

Câu 17

Câu 18

Câu 19

Câu 20
	B
A

B

D

D

D

B

D

D

C
	0.25đ

0.25đ
0.25đ

0.25đ
0.25đ
0.25đ

0.25đ

0.25đ

0.25đ

0.25đ


Phần II: Tự luận (5 điểm)

	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1

(2đ)
	Tính đúng đoạn đường thứ nhất và thứ 2 lần lượt là 27 km và 40 km
	1đ

	
	Tính được vận tốc trên đoạn đường thứ 3 là 50 km/h 
Tính được vận tốc trung bình trên cả đoạn đường là 55,2 km/h
	0,5đ
0,5đ

	Câu 2

(2đ)
	Vẽ đúng hình gồm 2 lực: trọng lực, phản lực cân bằng
Chú thích, tỉ xích đúng, đầy đủ dấu vecto lực
	1đ
1đ

	Câu 3

(1đ)
	- Vận dụng kiến thức về quán tính

- Giải thích: Khi nhổ cỏ quá đột ngột thì theo quán tính rễ cỏ chưa kịp chuyển động thân đã bị đứt. Rễ vẫn nằm trong đất, cỏ dại sẽ nhanh chóng mọc lại.
	0,5đ

0,5đ



	           BGH duyệt
	        TTCM duyệt             NTCM duyệt     

         Phạm Văn Quý         Khương Thị Nhung
	GV ra đề

          Nguyễn Thành Luân


	                  UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG

Năm học : 2020-2021
	HƯỚNG DẪN VÀ BIỂU ĐIỂM

CHẤM KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HKI
LỚP 8 - MÔN: VẬT LÍ 


ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

Phần I: Trắc nghiệm (5 điểm)

	Phần
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	I.
	Câu 1

Câu 2
Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Câu 9

Câu 10
	D
B

D

C

D

A

A

D

D

A
	0.25đ

0.25đ
0.25đ

0.25đ
0.25đ
0.25đ

0.25đ

0.25đ

0.25đ

0.25đ
	Câu 11
Câu 12
Câu 13

Câu 14

Câu 15

Câu 16

Câu 17

Câu 18

Câu 19

Câu 20
	D
B

C

B

A

D

A

B

D

D
	0.25đ

0.25đ
0.25đ

0.25đ
0.25đ
0.25đ

0.25đ

0.25đ

0.25đ

0.25đ


Phần II: Tự luận (5 điểm)

	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1

(2đ)
	Tính được vận tốc trên quãng đường dốc là 2,5 m/s
	0,5đ

	
	Tính được vận tốc trên quãng đườnng nằm ngang là 2,5 m/s
Tính được vận tốc trên cả quãng đường là 2,5 m/s
	0,5đ

1đ

	Câu 2

(2đ)
	Vẽ đúng hình gồm 2 lực: trọng lực, phản lực cân bằng

Chú thích, tỉ xích đúng, đầy đủ dấu vecto lực


	1đ

1đ

	Câu 3

(1đ)
	- Vận dụng kiến thức về ma sát
- Ở động vật, rất phổ biến những bộ phận mà nhờ chúng lúc đang chuyển động theo một hướng, ma sát sẽ nhỏ và khi chuyển động theo hướng ngược lại, ma sát lại lớn. 

Lớp lông của con giun đất giúp nó di chuyển về phía trước dễ dàng, và giữ chặt không cho thân chuyển động ngược lại, nhờ đó giun bò được.
	0,5đ

0,5đ



	           BGH duyệt
	        TTCM duyệt             NTCM duyệt     

         Phạm Văn Quý         Khương Thị Nhung
	GV ra đề

          Nguyễn Thành Luân
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TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG

Năm học : 2020-2021
	HƯỚNG DẪN VÀ BIỂU ĐIỂM

CHẤM KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HKI
LỚP 8 - MÔN: VẬT LÍ 


ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

Phần I: Trắc nghiệm (5 điểm)

	Phần
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	I.
	Câu 1

Câu 2
Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Câu 9

Câu 10
	D
A

B

D

C

A

A

C

B

A
	0.25đ

0.25đ
0.25đ

0.25đ
0.25đ
0.25đ

0.25đ

0.25đ

0.25đ

0.25đ
	Câu 11
Câu 12
Câu 13

Câu 14

Câu 15

Câu 16

Câu 17

Câu 18

Câu 19

Câu 20
	A
C

B

C

A

A

A

B

D

B
	0.25đ

0.25đ
0.25đ

0.25đ
0.25đ
0.25đ

0.25đ

0.25đ

0.25đ

0.25đ


Phần II: Tự luận (5 điểm)

	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1

(2đ)
	Tính đúng đoạn đường thứ nhất và thứ 2 lần lượt là 20 km và 48 km
	1đ

	
	Tính được vận tốc trên đoạn đường thứ 3 là 54 km/h 

Tính được vận tốc trung bình trên cả đoạn đường là 57 km/h
	0,5đ
0,5đ

	Câu 2

(2đ)
	Vẽ đúng hình gồm 2 lực: trọng lực, phản lực cân bằng

Chú thích, tỉ xích đúng, đầy đủ dấu vecto lực
	1đ

1đ

	Câu 3

(1đ)
	- Vận dụng kiến thức về quán tính

- Giải thích: Khi Giật nhanh tờ giấy dưới đáy cốc, thì giấy chuyển động cùng với tay, nhưng cốc chưa kịp thay đổi vận tốc do quán tính, nên cốc vẫn đứng yên.
	0,5đ

0,5đ



	           BGH duyệt
	        TTCM duyệt             NTCM duyệt     

         Phạm Văn Quý         Khương Thị Nhung
	GV ra đề

          Nguyễn Thành Luân
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TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG

Năm học : 2020-2021
	HƯỚNG DẪN VÀ BIỂU ĐIỂM

CHẤM KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HKI
LỚP 7 - MÔN: VẬT LÍ 


ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

Phần I: Trắc nghiệm (5 điểm)

	Phần
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	I.
	Câu 1

Câu 2
Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Câu 9

Câu 10
	A
B

B

A

D

A

C

D

B

C
	0.25đ

0.25đ
0.25đ

0.25đ
0.25đ
0.25đ

0.25đ

0.25đ

0.25đ

0.25đ
	Câu 11
Câu 12
Câu 13

Câu 14

Câu 15

Câu 16

Câu 17

Câu 18

Câu 19

Câu 20
	B
C

A

A

A

C

C

C

A

C
	0.25đ

0.25đ
0.25đ

0.25đ
0.25đ
0.25đ

0.25đ

0.25đ

0.25đ

0.25đ


Phần II: Tự luận (5 điểm)

	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1

(2đ)
	Tính được vận tốc trên quãng đường dốc là 3,5 m/s
	0,5đ

	
	Tính được vận tốc trên quãng đườnng nằm ngang là 1,5 m/s

Tính được vận tốc trên cả quãng đường là 3 m/s
	0,5đ

1đ

	Câu 2

(2đ)
	Vẽ đúng hình gồm 2 lực: trọng lực, phản lực cân bằng

Chú thích, tỉ xích đúng, đầy đủ dấu vecto lực
	1đ

1đ

	Câu 3

(1đ)
	- Vận dụng kiến thức về quán tính

- Diễn viên xiếc khi rời khỏi mình ngựa, vẫn tiếp tục chuyển động theo quán tính với vận tốc ban đầu, vì vậy mà vẫn rơi đúng vào yên ngựa.
	0,5đ

0,5đ
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	        TTCM duyệt             NTCM duyệt     

         Phạm Văn Quý         Khương Thị Nhung
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          Nguyễn Thành Luân
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